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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 103/2019/DS-PT 

Ngày: 09-5-2019 

V v Tr n    ấp quyền sử dụng 

đất; bồi t ường t iệt  ại tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:                         Bà Nguyễn T ị Võ Trin . 

                                                    Bà Nguyễn T ị Vĩn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịn  T ùy V n – T ư ký Tò  án n  n d n tỉn  

Đồng T áp. 

-   i di n Vi n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Bà Nguyễn Bạ   

Nga –   i m sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 18/4/2019, ngày 09/5/2019 tại trụ sở Tò  án n  n d n tỉn  

Đồng T áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 65/2019/TLPT-DS, 

ngày 17 tháng 01 năm 2019  về việ   Tr n    ấp quyền sử dụng đất; bồi 

t ường t iệt  ại tài sản”.  

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số: 75/2018/DS-ST ngày 16/10/2018  ủ  Toà án 

nhân dân  uyện Cao L  tỉn  Đồng t áp bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 103/2019 QĐ-PT, 

ngày 18 tháng 3 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

1. Nguy n đơn: Bà Nguyễn T ị A  sin  năm 1961 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Ấp 2  xã An T ái T   uyện Cái B  tỉn  Tiền Gi ng. 

2. Bị đơn:  Trần Văn U (D)  sin  năm 1959 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp. 

Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  ông Út là ông Nguyễn Xu n 

N – Luật sư t ự   iện trợ giúp vi n p áp lý  ủ  Trung t m trợ giúp p áp lý N à 

nướ  t uộ  Sở tư p áp tỉn  Đồng T áp. 
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3. Người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ li n qu n: 

3.1  Nguyễn T ị M (T)  sin  năm 1959 (vợ ông Út). 

Đị    ỉ: Ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp. 

Người đại diện t eo ủy quyền là Trần Văn U (D)  sin  năm 1959; đị    ỉ: 

Ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp (văn bản ủy quyền ngày 

26/3/2018) ( ó mặt). 

3.2 Nguyễn Văn H (Steven Nguyen)  sin  năm 1947 ( n  bà A) ( ó mặt); 

Đị    ỉ: 15364 ORCHID DR PUNTAGORDA FL 33955 USA. 

Tạm trú: Ấp 2  xã An T ái T   uyện Cái B  tỉn  Tiền Gi ng. 

3.3  L  Văn C  sin  năm 1964 (  ồng bà A) (vắng mặt); 

3.4  L  Quố  H  sin  năm 1983 ( on bà A)(vắng mặt); 

3.5  L  Quố  H1  sin  năm 1988 ( on bà A)(vắng mặt); 

3.6  L  Quố  H2  sin  năm 1993 ( on bà A)(vắng mặt); 

Cùng đị    ỉ: Ấp 2  xã An T ái Trung   uyện Cái Bè  tỉn  Tiền Gi ng. 

3.7 L  Quố  P  sin  năm 1981 ( on bà A)(vắng mặt); 

H TT: Ấp 2  xã An T ái T   uyện Cái B  tỉn  Tiền Gi ng. 

Đị    ỉ  ư trú: 10114 MAGRARITA HILL CONVERSE TEXAS USA. 

3.8 Ủy b n n  n d n  uyện C o L  tỉn  Đồng T áp ( ó đơn đề ng ị giải 

quyết vắng mặt). 

Đị    ỉ:   óm Mỹ T  t ị trấn Mỹ T   uyện C o L   Đồng T áp. 

4. Người k áng  áo: Ông Trần Văn Út là bị đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Bà Nguyễn Thị A là nguyên đơn trình bày:  

Diện tí   đất tr n    ấp t uộ  t ử  200  tờ bản đồ số 1 (bản đồ 299)  n y 

là t ử  96  tờ bản đồ số 8 (bản đồ đị    ín    ín  quy)  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã 

Mỹ L   uyện C o L  Đồng T áp. Nguồn gố  đất là do bà A n ận   uy n n ượng 

n ưng   uy n n ượng t ời gi n nào   ủ   i  diện tích bao nhiêu thì bà A không 

n ớ. Ngày 11 12 2006  bà A đã đượ  Ủy b n n  n d n  uyện C o L  ấp giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất số AH 394683. 

  oảng năm 2000 tứ  là s u k i đã n ận   uy n n ượng đất  t ấy gi  

đìn  ông Trần Văn U là   ỗ bà  on  không có nơi ở ổn địn  n n bà A cho gia 



 3 

đìn  ông U ở n ờ. Việ    o ở n ờ k ông làm giấy tờ   ũng k ông nói ở trong 

bao l u  diện tí   b o n i u. Bà A   ỉ nói  ho ông U ở n ờ tr n diện tí   đủ  ất 

nhà, ông U  ó trá   n iệm   ăm só    y  ối  giữ gìn đất  đổi lại ông U đượ  t u 

 oạ    o  lợi từ  á    y trồng  ó sẵn tr n đất. 

Đến năm 2005  do  ó n u  ầu sử dụng đất n n bà A y u  ầu gi  đìn  ông 

U di dời n à  trả lại đất. Ngày 18 3 2005  ông U và vợ là bà M (T)  ó viết   m 

kết trong t ời  ạn 03 t áng sẽ di dời n à trả lại đất. Bà A  ó  ỗ trợ   o vợ   ồng 

ông U số tiền 7.000.000 đồng. Tuy n i n  s u k i n ận tiền t ì ông U vẫn k ông 

t ự   iện   m kết mặ  dù bà A đã y u  ầu rất n iều lần. Năm 2015  bà A đã 

k ởi kiện đến Ủy b n n  n d n xã Mỹ L. Tại đ y  ông U đồng ý di dời n à  trả 

đất với điều kiện bà A p ải  ỗ trợ t  m số tiền 15.000.000 đồng. Do việ  ông U 

y u  ầu là vô lý  bà A k ông đồng ý n n việ   ò  giải k ông t àn . 

Nay bà A y u  ầu vợ   ồng ông U, bà M di dời n à và   y trồng  iện  òn 

tr n đất  trả lại   o bà A diện tí   đất 2.277m
2
 t uộ  t ử  số 96  tờ bản đồ số 8  

đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp  đất t uộ  p ạm vi 

 á  mố  M1  M2  M3  M4  M5 t eo Bản đồ trí   đo k u đất tr n    ấp ngày 

08 3 2017  ủ  Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất  uyện C o Lãn . Bà A 

xá  địn   iện n y   ỉ  ó ông U và bà M ở tr n đất   á   on  ủ  ông U đã  ó gi  

đìn  ri ng  oặ  đi làm ở nơi k á  n n bà A   ỉ y u  ầu ông U  bà M. 

Đối với y u  ầu p ản tố  ủ  bị đơn: Bà A xá  địn  trong t ời gi n ông U 

ở tr n đất đ ng tr n    ấp t ì ông U  ó trồng   y n ư Bi n bản xem xét t ẩm 

địn  tại   ỗ ngày 08 3 2017  ủ  Tò  án đã t    iện. Tuy n i n  s u k i Tò  án 

tiến  àn  xem xét  t ẩm địn  t ì bà A  ó   o ông N là Trưởng ấp 1  xã Mỹ L  

 uyện C o L số   y tr n đất.   i ông N kêu người đốn   y t ì bà A thuê người 

dỡ luôn  ăn n à  ủ  ông U. Hiện n y    ỉ  òn  á    y m i do ông U trồng   á  

  y  òn lại đều đã bị đốn toàn bộ. T ời đi m đốn   y và dỡ n à t ì k ông  ó 

mặt ông U nhưng s u k i p át  iện t ì ông U đã dùng vật liệu  ũ dựng lại  ăn 

nhà. Sau khi ông U dựng lại n à t ì  iện trạng diện tí   đất  ũng k ông t  y đổi 

gì nữ . Do ông U trồng   y s u k i đã   m kết di dời n à đồng t ời k ông  ỏi ý 

kiến  ủ  bà A n n n y bà A k ông đồng ý bồi t ường t eo y u  ầu  ủ  ông U. 

Trường  ợp Tò  án giải quyết   ấp n ận y u  ầu  ủ  ông U t ì bà A xá  địn  

  ỉ mìn  bà  ó trá   n iệm bồi t ường   o ông U  bà A k ông y u  ầu bất  ứ 

người nào  ùng  ó trá   n iệm bồi t ường với mìn . 

Tuy nhiên k ông đồng ý y u  ầu  ủ  ông U n ưng do   ỗ  ọ  àng và 

thấy  oàn  ản   ủ  ông U k ó k ăn  n y bà U tự nguyện  ỗ trợ   o ông U  bà M 

t  m số tiền 13.000.000 đồng   ộng số tiền 7.000.000 đồng đã đư  vào năm 
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2005 t ì tổng  ộng bà A đã  ỗ trợ   o ông U số tiền 20.000.000 đồng là t ỏ  

đáng. 

Đối với y u  ầu độ  lập  ủ  người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan là ông 

Nguyễn Văn H: Bà A xá  địn  diện tí   đất đ ng tr n    ấp t ự    ất là t uộ  

quyền sử dụng  ủ   n  ruột bà là ông Nguyễn Văn H  bà A   ỉ đứng t n quyền 

sử dụng đất giúp ông H vì tại t ời đi m n ận   uy n n ượng, ông H không có 

quố  tị   Việt N m n n k ông đượ  n à nướ   ấp quyền sử dụng đất. Tại p i n 

tòa hôm nay, ông H đã tự nguyện rút y u  ầu độ  lập t ì bà A  ũng t ống n ất. 

Bà A và ông H sẽ tự t ỏ  t uận về việ  xá  địn   i mới là người  ó quyền sử 

dụng đất  trường  ợp k ông t ỏ  t uận đượ  t ì người  ó quyền sẽ k ởi kiện 

t àn  vụ kiện k á .  

Bà A đồng ý với Bản đồ trí   đo k u đất tr n    ấp ngày 08 3 2017  ủ  

Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất  uyện C o L và kết quả địn  giá tài sản 

tr n    ấp  ủ  Hội đồng địn  giá ngày 21 3 2017. 

Bị đơn ông Trần Văn U đồng thời là người đ i di n theo ủy quyền của 

bà Nguyễn Thị M (T) trình bày:  

Ông U t ừ  n ận đất đ ng tr n    ấp là  ủ  bà Nguyễn T ị A.   oảng 

năm 2001  bà A t ấy gi  đìn  ông k ông  ó   ỗ ở n n k u về ở giữ vườn. Bà A 

 ó  ứ    o ông một nền n à tr n đất này n ưng k ông nói diện tí   b o n i u  

n y bà A k ông t ừ  n ận t ì ông U k ông y u  ầu đượ  n ận nền n à nữ .  

  i về ở  ông U  ó  ất  ăn n à ng ng 05m  dài 10m và sin  sống đến n y. 

Đến năm 2005  bà A y u  ầu gi  đìn  ông U di dời n à  trả lại đất t ì ông U 

đồng ý. Ngày 18 3 2005  ông U và vợ là bà M   m kết trong t ời  ạn 03 t áng 

sẽ di dời n à trả lại đất   o bà A. Ông U có n ận 7.000.000 đồng là tiền bà U  ỗ 

trợ   o ông di dời n à. Tuy n i n  sau khi n ận tiền t ì ông U ti u xài  ết n n 

k ông  ó điều kiện đi nơi k á . Năm 2015  bà A k ởi kiện đến Ủy b n n  n d n 

xã Mỹ L. Tại p i n  ò  giải  ông U y u  ầu bà A p ải  ỗ trợ t  m số tiền 

15.000.000 đồng t ì ông mới đồng ý di dời n à  trả đất lại   o bà A n ưng bà A 

  ỉ đồng ý  ỗ trợ 8.000.000 đồng n n việ   ò  giải k ông t àn . 

Nay bà A k ởi kiện đến Tò  án y u  ầu ông U và vợ là bà M di dời n à 

và   y trồng  iện  òn tr n đất  trả lại   o bà A diện tí   đất 2.277m
2
 t uộ  t ử  

số 96  tờ bản đồ số 8  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng 

T áp  đất t uộ  p ạm vi  á  mố  M1  M2  M3  M4  M5 t eo Bản đồ trí   đo 

k u đất tr n    ấp ngày 08 3 2017  ủ  Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất 

 uyện C o L t ì ông U và bà M đồng ý. Ông U xá  địn   iện n y   ỉ  ó ông U 
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và bà M ở tr n đất   á   on  ủ  ông U đã  ó gi  đìn  ri ng  oặ  đi làm ở nơi 

k á  k ông  òn sống   ung với ông bà tr n đất tr n    ấp. 

Ông U xá  địn  k i sống tr n đất tr n    ấp t ì vào  á  năm 2006  2010 

và 2015 ông U  ó trồng  á  loại   y n ư xoài  dừ   m i… n ư Bi n bản xem xét 

t ẩm địn  tại   ỗ ngày 08 3 2017  ủ  Tò  án đã t    iện. Ông U t ừ  n ận tất 

 ả  á  loại   y do ông trồng là đượ  trồng s u k i đã   m kết di dời n à  trả đất 

lại   o bà A vào ngày 18/3/2005. Từ k i   m kết đến n y t ì ông U vẫn  òn ở 

tr n đất   ó làm  ỏ sạ   sẽ  t ấy đất trống n iều n n ông trồng   y   ứ k ông 

 ỏi ý kiến  ủ  bà A. Tuy n i n  s u k i Tò  án tiến  àn  xem xét  t ẩm địn  vào 

ngày 08 3 2017 t ì đến ngày 13 3 2017, bà A đã t u  người đốn toàn bộ   y 

trồng tr n đất và t áo dỡ luôn  ăn n à  ủ  ông    ỉ   ừ  lại 50   y m i. Hiện 

nay, ông U đã dùng vật liệu  ủ   ăn n à bị t áo dỡ đ  dựng lại n à tại vị trí  ũ 

và  òn ở tr n đất đến n y. S u k i ông U dựng lại n à t ì  iện trạng diện tí   đất 

 ũng k ông t  y đổi gì nữ . Do bà A đã đốn toàn bộ   y trồng và dỡ n à  ủ  

ông U n n n y ông U y u  ầu bà A p ải  ỗ trợ di dời n à đi nơi k á  và bồi 

t ường t iệt  ại về giá trị  ăn n à và   y trồng với số tiền tổng  ộng là 

50.000.000 đồng. Ông U k ông xá  địn  đượ  số tiền ông y u  ầu bà A  ỗ trợ 

di dời n à là b o n i u  ũng n ư k ông xá  địn  đượ  t iệt  ại về  ăn n à    y 

trồng  ủ  ông đượ  tín  t àn  tiền là b o n i u  ông U   ỉ đư  r  số tiền 

50.000.000 đồng vì số tiền này mới đủ đ  ông mu  một  ăn n à k á  đ  ở. 

Ngoài ra, ông U k ông  òn y u  ầu nào k á . 

Đối với y u  ầu độ  lập  ủ  người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan là ông 

Nguyễn Văn H: Trướ  đ y ông U ng ĩ rằng diện tí   đất tr n    ấp là  ủ  bà U 

n ưng n y t ì ông U biết đất này do ông H   uy n n ượng n ưng n ờ bà A 

đứng t n. Việ  đất tr n    ấp t uộ  quyền sử dụng  ủ  bà A   y ông H đều 

k ông ản   ưởng đến quyền lợi  ủ  ông U. Tại p i n tò   ôm n y  ông H  ũng 

đã tự nguyện rút y u  ầu độ  lập đối với ông và bà A đ  tự t ỏ  t uận t ì ông U 

 ũng t ống n ất.   

Ông U đồng ý với Bản đồ trí   đo k u đất tr n    ấp ngày 08 3 2017  ủ  

Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất  uyện C o L và kết quả địn  giá tài sản 

tr n    ấp  ủ  Hội đồng địn  giá ngày 21 3 2017. 

Ông Nguyễn Văn H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình 

bày: 

Ông H đã địn   ư và  ó quố  tị   Mỹ từ k oảng năm 1978   o đến n y. 

  oảng trướ  năm 2000  ông H  ó gửi tiền về   o bà A là em ruột   uy n 

n ượng đất đ  k i về  ưu t ì ông về nướ  sin  sống. Ông H k ông n ớ rõ đã gửi 
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b o n i u mà   ỉ n ớ tổng  ộng  ơn 10 lượng vàng. S u k i bà A   uy n 

n ượng đượ  t ì ông H n ờ bà A đứng t n quyền sử dụng đất vì ông H là người 

nướ  ngoài k ông đượ  N à nướ  Việt N m  ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất. 

Ngày 03/8/2018, ông H có y u  ầu độ  lập là y u  ầu bà A và ông U có 

trá   n iệm li n đới di dời n à trả   o ông H p ần diện tí   đất đ ng tr n    ấp. 

Trường  ợp p áp luật Việt N m quy địn  k ông   o ông đượ  đứng t n quyền 

sử dụng đất t ì ông y u  ầu bà A và ông U li n đới trả giá trị quyền sử dụng đất. 

Ngày 24/8/2018, ông H  ó đơn xin rút y u  ầu độ  lập  k ông y u  ầu 

Tò  án tiếp tụ  giải quyết y u  ầu  ủ  ông. Tại p i n tò   ôm n y  ông H giữ 

nguy n ý kiến xin rút toàn bộ y u  ầu độ  lập. Ông H t ống n ất đ  bà A là 

người  ó quyền tr n    ấp với ông U về quyền sử dụng đất  y u  ầu ông U di 

dời n à và tài sản tr n đất  trả lại đất tr n    ấp   o ông H. Tùy vào kết quả giải 

quyết  ủ  Tò  án n ư t ế nào t ì s u đó ông H sẽ tự t ỏ  t uận với bà A về việ  

xá  địn   i  ó quyền sử dụng đất  oặ  bà A sẽ trả giá trị quyền sử dụng đất   o 

ông H. Trường  ợp k ông t ỏ  t uận đượ  t ì người  ó quyền sẽ k ởi kiện 

t àn  vụ kiện k á . 

Theo hồ sơ  n sơ thẩm anh Lê Quốc H2, Lê Quốc H và Lê Quốc H1 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Bà A là mẹ ruột  ủ   á   n  đượ  n à nướ   ấp giấy   ứng n ận quyền 

sử dụng đất đối với diện tí   đất đ ng tr n    ấp n ưng đất này là do  ậu ruột 

Nguyễn Văn H gửi tiền đ  bà U   uy n n ượng và đứng t n giùm. An  H  H1 

và H2   ỉ  ó t n trong  ộ k ẩu bà A n ưng k ông  ó đóng góp  ông sứ   tu bổ 

gì vào diện tí   đất tr n. Hiện n y  bà A tranh chấp diện tí   đất tr n với ông U 

thì anh H1, H2 và H k ông  ó tr n    ấp  k ông  ó ý kiến và k ông  ó y u  ầu 

gì trong vụ kiện  ủ  bà này. 

B n  n sơ thẩm số 75/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 của Tòa  n nh n dân 

huy n Cao L tuyên xử:  

1. Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ  bà Nguyễn T ị A với ông Trần Văn U và 

bà Nguyễn T ị M ( ó ông U là người đại diện  ợp p áp  ủ  bà M) về việ  ông 

U và bà M  ó trá   n iệm di dời n à và toàn bộ   y trồng  iện  ó tr n đất  trả lại 

cho bà U diện tí   đất t eo đo đạ  t ự  tế là 2.277m
2
 t uộ  t ử  số 96  tờ bản đồ 

số 8  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp trong p ạm vi 

 á  mố  M1  M2  M3  M4  M5 (t eo Bản đồ trí   đo k u đất tr n    ấp ngày 

08/3/2017  ủ  Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất  uyện C o L)  đất được 

Ủy b n n  n d n  uyện C o L  ấp quyền sử dụng   o  ộ bà Nguyễn T ị A theo 



 7 

Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số AH 394683  ngày 11 12 2006. Vị trí đất 

 ó tứ  ận n ư s u:  

+ Hướng Đông giáp đất  ủ  ông Huỳn  Văn Bé T (Huỳn  Văn L) nối từ 

mố  M1 đến mố  M2  ó   iều dài 21,23m. 

+ Hướng T y giáp đất bà cô giáo S nối từ mố  M4 đến mố  M5  ó   iều 

dài 32,15m. 

+ Hướng N m giáp Quố  lộ 30 nối từ mố  M2 đến mố  M3  ó   iều dài 

81,27m; từ mố  M3 đến mố  M4  ó   iều dài 5 54m. 

+ Hướng Bắ  giáp đất ông Nguyễn Huỳn  Đ nối từ mố  M1 đến mố  M5 

 ó   iều dài 106 66m. 

2. Không chấp n ận y u  ầu p ản tố  ủ  ông Trần Văn U về việ  y u  ầu 

bà Nguyễn T ị A  ỗ trợ tiền di dời n à  bồi t ường t iệt  ại về giá trị căn n à và 

cây trồng là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).  

3. Công n ận sự tự nguyện  ủ  bà Nguyễn T ị A về việ   ỗ trợ   o ông 

Trần Văn U và bà Nguyễn T ị M số tiền 13.000.000 đồng (Mười b  triệu đồng). 

   từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật (đối với  á  trường  ợp  ơ qu n 

t i  àn  án  ó quyền   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ  k  từ ngày  ó đơn 

y u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải trả 

  o người đượ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong tất  ả  á  k oản tiền  

 àng t áng b n p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải 

t i  àn  án t eo mứ  lãi suất quy địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật D n sự năm 

2015. 

4. Đìn    ỉ y u  ầu độ  lập  ủ  ông Nguyễn Văn H về việ  y u  ầu bà 

Nguyễn T ị A và ông Trần Văn U  ó trá   n iệm li n đới di dời n à trả diện 

tí   đất 2.277m
2
 t uộ  t ử  96  tờ bản đồ số 8  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L  

 uyện C o L  tỉn  Đồng T áp  oặ  y u  ầu bà A và ông U li n đới trả giá trị 

quyền sử dụng đất cho ông H.  

5. Về án p í d n sự sơ t ẩm:  

+ Ông Trần Văn U và bà Nguyễn T ị M không p ải   ịu án p í d n sự sơ 

t ẩm do t uộ   ộ ng èo.  

+ Bà Nguyễn T ị A p ải   ịu án p í d n sự sơ t ẩm là 650.000 đồng 

n ưng đượ  k ấu trừ vào số tiền 5.182.500 đồng tiền tạm ứng án p í đã nộp 

theo các Biên lai t u tạm ứng án p í  lệ p í Tò  án số 05004, ngày 21/11/2016 

và số 04750  ngày 28 5 2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện C o Lãn . 
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N ư vậy  bà A còn đượ  n ận lại số tiền 4.532.500 đồng (Bốn triệu năm trăm b  

mươi   i ng ìn năm trăm đồng). 

+ Trả lại   o ông Nguyễn Văn H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 

đồng (B  trăm ng ìn đồng) theo Biên lai t u tạm ứng án p í  lệ p í Tò  án số 

0000634, ngày 03/8/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện C o L. 

6. Về   i p í xem xét  t ẩm địn  tại   ỗ và địn  giá tài sản: Ông Trần 

Văn U và bà Nguyễn T ị M p ải nộp lại số tiền 3.510.400 đồng (b  triệu năm 

trăm mười ng ìn bốn trăm đồng) đ   oàn trả   o bà Nguyễn T ị U.  

Ngoài r  bản án sơ t ẩm  òn tuy n về quyền và t ời  ạn k áng  áo  

quyền  ng ĩ  vụ và t ời  iệu t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  ngày 30/10/2018 bị đơn Trần Văn U   ó đơn k áng 

cáo đối với Bản án d n sự sơ t ẩm số 75 2018 DS-ST ngày 16 10 2018  ủ  Toà án 

n  n d n  uyện C o L  với nội dung: 

- Ông Trần Văn U kháng cáo y u  ầu Tò  p ú  t ẩm xem xét lại nội dung 

vụ án  y u  ầu bà Nguyễn T ị A bồi t ường   y  ối và n à ở mà bà Nguyễn T ị A 

p á  oại và  ỗ trợ   o ông U tiền di dời n à ở với số tiền 50.000.000đ. 

Tại p i n tò  p ú  t ẩm: 

Bị đơn Trần Văn U t  y đổi nội dung k áng  áo  ngoài số tiền 

13.000.000đ t eo án sơ t ẩm  y u  ầu bà A  ỗ trợ t  m   i p í là 20.000.000đ  

ông U sẽ tự di dời toàn bộ n à    y  iện  òn tr n đất r  k ỏi đất và trả đất   o bà 

A 

Nguy n đơn bà Nguyễn T ị A giữ nguy n nội dung k ởi kiện  k ông 

đồng ý t eo y u  ầu  ủ  ông U  bà A y u  ầu Tò  p ú  t ẩm xử y n ư án sơ 

t ẩm đã xử. 

Người  ó quyền lợi và ng ĩ  vụ li n qu n ông Nguyễn Văn H trình bày, 

do t ấy   áu Trần Văn U đ ng  ó k ó k ăn n n ông Ho  tự nguyện  ỗ trợ thêm 

20.000.000đ   o Trần Văn U. 

Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  ông U là luật sư N trình bày 

đề ng ị Hội đồng xét xử   ấp n ận sự tự nguyện  ủ  ông H về việ   ỗ trợ t  m 

cho ông U số tiền là 20.000.000đ. 

Đại diện V SND Tỉn  đã p át bi u về tố tụng  ủ  T ẩm p án  T ư ký  

Hội đồng xét xử và n ững người t  m gi  tố tụng đều   ấp  àn  đúng quy địn  

p áp luật; về nội dung  i m sát vi n đề ng ị  ông n ận sự t ỏ  t uận tự nguyện 
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 ủ  ông H cho ông U số tiền 20.000.000đ    ấp n ận k áng  áo  ủ  ông U  sử  

một p ần bản án sơ t ẩm. 

S u k i ng i n  ứu  á  tài liệu    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm 

tr  tại p i n tò ;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p i n tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Về tố tụng: 

Tuy đất tr n    ấp 2.277m
2
 N à nướ   ấp giấy   o  ộ bà A lần đầu ngày  

16 10 2000   ấp đổi lần 2 ngày 11 12 2006   á  t ời đi m này  ộ bà A  ó   ồng 

và  á   on  trong đó  ó  n  P  ư trú ở nướ  ngoài (Mỹ)  n ưng  n  P   ỉ là 

người  ó t n trong  ộ k ẩu gi  đìn     ứ  n  P k ông  ùng  ộ gi  đìn  trự  tiếp 

quản lý  k ông  ùng sử dụng đất  anh P t ật sự k ông p ải là người  ó quyền sử 

dụng đất   ung với  ộ gi  đìn  t eo quy địn   ủ  Luật Đất đ i; đồng t ời bà A, 

là mẹ  ủ   n  P   ũng n ư tất  ả  á   n  em là t àn  vi n trong  ộ gi  đìn  đều 

k ẳng địn   n  P không liên qu n gì đến đất tr n    ấp và y u  ầu k ông đư  

anh P vào tham gi  tố tụng vụ án; mặ  k á  bà A, cùng các thành vi n trong  ộ  

 ũng n ư ông H (việt kiều Mỹ) đều xá  địn  đất tr n    ấp t ật sự là  ủ  ông H  

bà A là người đứng t n giùm giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho 

ông H và việ  tr n    ấp là tr n    ấp đất   o ở n ờ  ông U là bị đơn  ũng đã tự 

nguyện trả lại đất    ỉ  òn tr n    ấp về bồi t ường t iệt  ại tài sản  n n vụ án 

t ật sự k ông li n qu n đến quyền   y ng ĩ  vụ  ủ   n  P, không  ần đưa anh P 

vào t  m gi  tố tụng  Tò  án  ấp sơ t ẩm  ủ   uyện đư  vào là t ừ   Tò   ấp 

phúc t ẩm xá  địn  k ông đư   n  P vào tư  á   người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ 

li n qu n trong vụ án  n n k ông  oi là  ấp sơ t ẩm vi p ạm về t ủ tụ  tố tụng; 

riêng ông H (việt kiều Mỹ) là người  ó mặt tại Việt N m tại t ời đi m k ởi kiện 

và Tò  sơ t ẩm  uyện t ụ lý y u  ầu  n n đảm bảo tư  á   tố tụng đúng p áp 

luật. 

Về nội dung: 

[1]. Việ  ông U ở n ờ tr n đất này  t ì   i b n là bà A và ông U đều t ống 

n ất xá  địn  ông U đã ở n iều năm  k i bắt đầu ở là tr n đất đã  ó n iều   y 

trồng sẵn  ông U ở tr n đất giữ gìn    ăm só   t u  oạ   t ụ  ưởng  u  lợi   y  

ông U  ó trồng t  m một số   y  p ần n iều là   y m i ki ng và   i b n  ũng đã 

t ương lượng t ỏ  t uận t ống n ất t ời đi m ông U p ải dời n à  trả đất là vào 

năm 2005  bà A  ỗ trợ tiền   o ông U là 7.000.000đ  ông U đã n ận tiền xong  

rồi bỏ n à đi  k ông t ự   iện việ  di dời  bà A đã tiến  àn  đốn bỏ   y trồng 

(giữ lại loại   y m i ki ng   o ông U di dời)  dỡ n à ông U gom lại tr n đất  ông 

U vẫn k ông   ịu di dời mà tiếp tụ    iếm dụng đất  dựng lại n à  ũ  trồng t  m 
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một số   y mới  kéo dài đến n y  là đã t    iện sự  ố ý bội tín  k ông p ù  ợp 

đạo đứ  và p áp luật  dẫn đến tr n    ấp và k i giải quyết vụ án ở  ấp sơ t ẩm 

một lần nữ  bà A đã n ượng bộ tiếp tụ   ỗ trợ t  m   i p í   o ông U số tiền 

13.000.000 đồng là đã t ỏ  đáng. 

[2]. Tuy n i n tại p i n tò  p ú  t ẩm ông Trần Văn U t  y đổi nội dung 

k áng  áo  ngoài số tiền 13.000.000đ t eo án sơ t ẩm  ông U y u  ầu bà A  ỗ 

trợ t  m   i p í là 20.000.000đ  ông U sẽ tự di dời toàn bộ n à    y  iện  òn 

tr n đất r  k ỏi đất và trả đất   o bà A; bà A k ông đồng ý y u  ầu này; n ưng 

ông H ( n  ruột bà A) là người  ó quyền lợi và ng ĩ  vụ li n qu n đã tự nguyện 

 ỗ trợ   o ông U 20.000.000 đồng t eo y u  ầu ông U và ông U  ũng đồng ý 

n ận là p ù  ợp đạo đứ  xã  ội  k ông trái p áp luật n n đượ    ấp n ận. 

[3]. Ý kiến  ủ  luật sư N đề ng ị  ông n ận tự nguyện  ủ  ông H  ỗ trợ 

ông U 20.000.000đ là  ó  ăn  ứ đượ    ấp n ận. 

[4]. Ý kiến  ủ   i m sát vi n đề ng ị chấp n ận sự tự nguyện  ủ  ông H 

 ỗ trợ 20.000.000đ   o ông U    ấp n ận k áng  áo  ủ  ông U  sử  một p ần 

bản án sơ t ẩm là p ù  ợp đượ    ấp n ận. 

[5]. Từ n ững tìn  tiết  nội dung n ận địn  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận án 

sơ t ẩm quyết địn    ấp n ận y u  ầu k ởi kiện  ủ  bà A;  ông n ận sự tự 

nguyện gi o trả đất tr n    ấp  ủ  ông U   o bà A;  ông n ận sự tự nguyện  ủ  

bà A  ỗ trợ t  m   i p í di dời   o ông U số tiền 13.000.000đ là p ù  ợp p áp 

luật. Ông U t  y đổi nội dung k áng  áo y u  ầu bà A  ỗ trợ t  m 20.000.000đ, 

đượ  ông H tự nguyện  ỗ trợ   o ông U 20.000.000đ n n đượ    ấp n ận;  ần 

p ải sử  một p ần bản án sơ t ẩm. 

[6]. Do kháng cáo đượ    ấp n ận  n n người k áng  áo không p ải   ịu 

án p í p ú  t ẩm t eo luật định. 

[7]. Cá  p ần k á   ủ  quyết địn  án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo  k áng 

ng ị  ó  iệu lự  p áp luật k  từ ngày  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng ị. 

Vì  á  lẽ tr n; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 148 và k oản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng d n 

sự; 

Áp dụng: Điều 166 Bộ luật d n sự 2015; Điều 203 Luật đất đ i 2013 và 

Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH 14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy B n T ường Vụ 

Quố  Hội quy địn  về án p í  lệ p í Tò  án. 
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Tuy n xử: 

1. C ấp n ận k áng  áo t eo y u  ầu t  y đổi  ủ  ông Trần Văn Út; sử  

một p ần Bản án sơ t ẩm số 75/2018/DS-ST ngày 16/10/2018  ủ  Tò  án n  n 

dân  uyện Cao L  tỉn  Đồng T áp. 

2. Công n ận sự t ỏ  t uận  ủ  bà Nguyễn T ị A với ông Trần Văn U và 

bà Nguyễn T ị M ( ó ông U là người đại diện  ợp p áp  ủ  bà M). Ông U và bà 

M có trá   n iệm li n đới di dời n à và toàn bộ   y trồng  iện  ó tr n đất  trả lại 

cho bà A diện tí   đất t eo đo đạ  t ự  tế là 2.277m
2
 t uộ  t ử  số 96  tờ bản đồ 

số 8  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L   uyện C o L  tỉn  Đồng T áp trong p ạm vi 

 á  mố  M1  M2  M3  M4  M5 (t eo Bản đồ trí   đo k u đất tr n    ấp ngày 

08 3 2017  ủ  Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất  uyện C o L)  đất được 

Ủy b n n  n d n  uyện C o L  ấp quyền sử dụng   o  ộ bà Nguyễn T ị A theo 

Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất số AH 394683  ngày 11/12/2006. Vị trí đất 

 ó tứ  ận n ư s u:  

+ Hướng Đông giáp đất  ủ  ông Huỳn  Văn Bé T (Huỳn  Văn L) nối từ 

mố  M1 đến mố  M2  ó   iều dài 21,23m. 

+ Hướng T y giáp đất bà cô giáo S nối từ mố  M4 đến mố  M5  ó   iều 

dài 32,15m. 

+ Hướng N m giáp Quố  lộ 30 nối từ mố  M2 đến mố  M3  ó   iều dài 

81,27m; từ mố  M3 đến mố  M4  ó   iều dài 5 54m. 

+ Hướng Bắ  giáp đất ông Nguyễn Huỳn  Đ nối từ mố  M1 đến mố  M5 

 ó   iều dài 106 66m. 

3. Không chấp n ận y u  ầu p ản tố  ủ  ông Trần Văn U về việ  y u  ầu 

bà Nguyễn T ị A  ỗ trợ tiền di dời n à  bồi t ường t iệt  ại về giá trị  ăn n à và 

cây trồng là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).  

4. Công n ận sự tự nguyện  ủ  bà Nguyễn T ị A về việ   ỗ trợ   o ông 

Trần Văn U và bà Nguyễn T ị M số tiền 13.000.000 đồng (Mười b  triệu đồng). 

5. Công n ận sự tự nguyện  ủ  ông Nguyễn Văn H (Steven Nguyen)  ỗ 

trợ   o ông Trần Văn U số tiền 20.000.000 đồng (H i mươi triệu đồng). 

   từ ngày  ó đơn y u  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án mà b n 

p ải t i  àn  án   ư  t i  àn  xong số tiền tr n t ì  àng t áng b n p ải t i  àn  

án  òn p ải   ịu tiền lãi   o b n đượ  t i  àn  án t eo mứ  lãi suất quy địn  tại 

  oản 2 Điều 468 Bộ luật d n sự 2015 tương ứng với t ời gi n   ậm t i  àn  

án đến k i t i  àn  xong. 
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6. Đìn    ỉ y u  ầu độ  lập  ủ  ông Nguyễn Văn H về việ  y u  ầu bà 

Nguyễn T ị A và ông Trần Văn U  ó trá   n iệm li n đới di dời n à trả diện 

tí   đất 2.277m
2
 t uộ  t ử  96  tờ bản đồ số 8  đất tọ  lạ  tại ấp 1  xã Mỹ L, 

 uyện C o L  tỉn  Đồng T áp  oặ  y u  ầu bà A và ông U liên đới trả giá trị 

quyền sử dụng đất cho ông H.  

7. Về án p í d n sự:  

+ Ông Trần Văn U và bà Nguyễn T ị M không p ải   ịu án p í d n sự sơ 

t ẩm do t uộ   ộ ng èo; ông Trần Văn U k ông p ải   ịu án p í d n sự p ú  

t ẩm. 

+ Bà Nguyễn T ị A p ải   ịu án p í d n sự sơ t ẩm là 650.000 đồng 

n ưng đượ  k ấu trừ vào số tiền 5.182.500 đồng tạm ứng án p í đã nộp t eo các 

biên lai thu số 05004, ngày 21 11 2016 và số 04750  ngày 28 5 2018  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án d n sự  uyện C o L. N ư vậy  bà U còn đượ  n ận lại số tiền 

4.532.500 đồng (Bốn triệu năm trăm b  mươi   i ng ìn năm trăm đồng). 

+ Ông Nguyễn Văn H đượ  n ận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 

300.000 đồng (B  trăm ng ìn đồng) theo biên lai thu số 0000634, ngày 

03/8/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án d n sự  uyện C o L. 

8. Về   i p í xem xét  t ẩm địn  tại   ỗ và địn  giá tài sản: Ông Trần 

Văn U và bà Nguyễn T ị M p ải nộp số tiền 3.510.400 đồng (b  triệu năm trăm 

mười ng ìn bốn trăm đồng) đ   oàn trả lại   o bà Nguyễn T ị A.  

Trường  ợp Bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i  àn  

án d n sự  t ì người đượ  t i  àn  án d n sự  người p ải t i  àn  án d n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án   ó quyền y u  ầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo  á  Điều 6  7  7  và 9 Luật T i hành án 

d n sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i 

 àn  án d n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật t i  àn  k  từ ngày tuy n án.             

Nơi nhận:                                             
- V SND tỉn  Đồng Tháp;                          

- TAND  uyện Cao L; 

- CCTHADS  uyện Cao L; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng T áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Phương 
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